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1 Trần Bảo An 01/12/2012 Kinh Thôn Văn Tân Trần Xuân Hùng 4520 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

2 Trần Khắc Bảo Anh 22/05/2012 Kinh Thôn Văn Biên Trần Khắc Cường 4420 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

3 Vì Phương Anh 19/04/2011 Thái Bản Phủ Quàng Thị Hoài 883 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

4 Cà Đức Bằng 23/11/2012 Thái Bản Phủ Cà Văn Thanh 890 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

5 Đỗ Anh Dũng 04/11/2012 Kinh Thôn Trần Phú Đỗ Văn Kiên 3420 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

6 Lò Ngọc Duy 27/11/2012 Thái Bản Noong Hẹt Lò Văn Thực 4956 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

7 Quàng Tiến Đạt 31/07/2012 Thái Bản Noong Hẹt Quàng Văn Hạnh 4887 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

8 Lò Quang Hải 14/08/2012 Thái Bản Noong Hẹt Lò Văn Thoan 4862 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

9 Lò Thị Minh Hằng 11/03/2012 Thái Bản Noong Hẹt Lò Văn Minh 4901 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

10 Trần Bảo Hân 13/10/2012 Kinh Thôn Tân Biên Trần Nam Trung 4295 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

11 Lò Mạnh Hùng 25/03/2012 Thái Bản Phủ Lò Văn Kiên 4752 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

12 Trương Tuấn Kiệt 22/10/2012 Kinh Đội 24 Trương Tuấn Anh 6315 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

13 Đào Bá Long 05/07/2012 Kinh Thôn Trần Phú Đào Văn Thương 6199 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

14 Lường Bảo Luân 01/10/2012 Thái Bản Noong Hẹt Lường Văn Phương 4928 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

15 Quàng Văn Nghiệp 26/03/2012 Thái Bản Phủ Quàng Văn Dũng 774 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

16 Lò Minh Nhật 14/05/2012 Thái Bản Noong Hẹt Lò Văn Tỉnh 4895 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

17 Quàng Duy Thành 17/06/2012 Thái Bản Noong Hẹt Quàng Văn Thức 4861 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

18 Nguyễn Thị Phương Thảo 1/1/2012 Kinh Bản Noong Hẹt Lò Thị Thanh 1073 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

19 Trần Thị Anh Thư 19/01/2012 Kinh Thôn Văn Tân Trần Văn Trung 4517 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

20 Vì Thị Bảo Trâm 17/07/2012 Thái Bản Noong Hẹt Vì Văn Thiêm 4853 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

21 Lò Văn Anh Tú 02/12/2012 Thái Bản Noong Hẹt Lò Văn Tươi 4860 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

22 Nguyễn Thanh Vân 07/04/2012 Kinh Thôn Tân Lập Nguyễn Văn Đức 6132 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6
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23 Lò Phương Thảo My 9/5/2012 Thái Bản mớ Lò Văn Hưng 45 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

24 Lường Nguyễn Đức Huy 18/06/2012 Thái Đội 24 Lường Văn Tỉnh 6327 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

25 Bùi Mai Anh 17/7/2012 Thái Bản Phủ Bùi Văn Đắc 4710 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

26 Lường Nguyên Bảo 3/3/2012 Thái Bản Noong Hẹt Lường Văn Vinh 4903 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

27 Lò Thanh Bình 18/3/2012 Thái Bản Phủ Lò Văn Quảng 4706 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

28 Lường Thị Diệu Châu 1/7/2012 Thái Bản Noong Hẹt Lường Văn Hiển 4963 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

29 Lò Đức Duy 4/8/2012 Thái Bản Noong Hẹt Lò Văn Trung 4948 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

30 Lò Thị Thúy Hà 11/8/2012 Thái Bản Noong Hẹt Lò Văn Tỉnh 4893 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

31 Lường Khánh Huy 22/12/2011 Thái Bản Phủ Lường Văn Hải 4737 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

32 Lò Mạnh Hưng 19/11/2012 Thái Bản Phủ Lò Văn Hà 4693 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

33 Lò Duy Khánh 6/10/2012 Thái Bản Noong Hẹt Lò Văn Tỉnh 1021 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

34 Lường Thị Thúy Kiều 9/11/2012 Thái Bản Phủ Lường Văn Dọn 4588 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

35 Nguyễn Thị Mai Lan 17/01/2012 Kinh Đội 24 Nguyễn Tiến Dũng 6304 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

36 Quàng Thị Thùy Linh 31/10/2012 Thái Bản Phủ Quàng Văn Diện 4698 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

37 Nguyễn Việt Long 20/11/2012 Kinh Đội 24 Nguyễn Việt Hùng 6314 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

38 Lò Duy Mạnh 16/3/2012 Thái Bản Phủ Lò Văn Hạnh 2422 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

39 Lò Thị Trà My 17/10/2012 Thái Bản Noong Hẹt Lò Văn Thoản 4863 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

40 Nguyễn Thị Trà My 12/4/2012 kinh Thôn Văn Biên Khuất Thị Hiếu 4357 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

41 Trần Thành Nam 19/8/2012 Kinh Thôn Trần Phú Trần Văn Lợi 6197 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

42 Lò Trần Thị Khánh Như 9/3/2011 Thái Thôn Sam Phương Lò Thị Hoàng Hải 5031 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

43 Quàng Thị Ngọc Oanh 07/11/2012 Thái Bản Phủ Quàng Văn Sinh 783 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

44 Tòng Xuân Quyền 19/7/2012 Thái Bản Phủ Tòng Văn Anh 4705 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

45 Tòng Duy Thế 18/3/2012 Thái Bản Noong Hẹt Tòng Văn Tư 4872 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

46 Vũ Anh Thư 25/9/2012 Kinh Đội 24 Vũ Anh Đức 6295 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

47 Trần Thanh Trúc 12/2/2012 Kinh Thôn Sam Phương Trần Văn Hiển 5032 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

48 Nguyễn  Văn Ngọc Trung 17/9/2012 Kinh Thôn Tân Lập Nguyễn Văn Huệ 1503 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

49 Lê Đình Tuấn 9/10/2012 Kinh Thôn Tân Lập Lê Đình Hùng 1277 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6
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50 Nguyễn Đăng Tuấn 19/10/2012 kinh Thôn Sam Phương Nguyễn Đăng Cung 5013 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

51 Lò Thị Hà Vy 19/6/2012 Thái Bản Noong Hẹt Lò Văn Cường 4933 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

52 Lò Thị Bình An 31/10/2012 Thái Bản phủ Lò Văn Cường 4747 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

53 Lò Thị Ngọc Anh 1/3/2012 Thái Bản Noong Bua Cà Thị Phượng 3915 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

54 Lò Hoài Ân 31/08/2012 Thái  Bản Mớ Lò Văn Xương 3756 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

55 Lò Văn Bảo 8/10/2012 Thái  Bản Mớ Lò Văn Dương 2037 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

56 Nguyễn Linh Đan 21/09/2012 Kinh Thôn Văn Biên Nguyễn Văn Đô 4412 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

57 Cà Tiến Đạt 28/11/2012 Thái Bản Noong Bua Cà Văn Thành 6081 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

58 Lường Văn Đạt 25/03/2012 Thái Bản Noong Bua Lường Văn Thảnh 3897 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

59 Nguyễn  Hương Giang 31/07/2012 Kinh ThônVăn Biên Nguyễn Văn Nghị 504 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

60 Cà Thị Thanh Hà 13/09/2012 Thái  Bản Mớ Cà Văn Pấng 3828 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

61 Trần Thị Thái Hà 19/11/2012 Kinh Thôn Tân Biên Trần Bá Dân 4289 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

62 Trần Thị Thanh Hà 14/01/2012 Kinh Thôn Hợp Thành Trần Hải Quyến 5074 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

63 Lộ H. Minh Hiếu 16/01/2012 Kinh Thôn Hợp Thành Lộ Văn Thuận 5066 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

64 Lò Việt Hoàng 24/11/2012 Thái Bản Noong Bua Lò Văn Thành 3888 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

65 Lò Thị Khánh Huyền 18/11/2012 Thái  Bản Bông Lò Thị Thuý 288 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

66 Nguyễn Thế Kiệt 14/05/2012 Kinh Thôn Văn Biên Nguyễn Văn Tĩnh 4395 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

67 Tô Nữ Phương Ly 28/12/2012 Kinh Thôn Duyên Long Lò Thị Lả 1468 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

68 Lường Đức Mạnh 2/10/2011 Thái Bản Noong Bua Lường Văn Thiên 6015 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

69 Tòng Thị Trà My 29/10/2012 Thái  Bản Mớ Tòng Văn Bắc 3782 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

70 Lò Thị Thanh Nhàn 17/01/2012 Thái Bản Noong Bua Lò Văn Triển 2652 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

71 Lò Minh Nhật 31/12/2012 Thái Bản Bông Lò Văn Lâm 4099 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

72 Nguyễn Chấn Phong 14/03/2012 Kinh Thôn Duyên Long Nguyễn Xuân Bắc 4440 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

73 Trần Ngọc Phúc 24/09/2012 Kinh Thôn Hợp Thành Trần Ngọc Hoàn 908 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

74 Nguyễn Minh Quân 3/8/2012 Kinh Thôn Hợp Thành Trần Thị Thắm 5091 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

75 Vũ Ngọc Quân 4/12/2012 Kinh Thôn Văn Biên Vũ Văn Cường 2303 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

76 Phạm Văn Tuyền 19/10/2012 Kinh Thôn Văn Tân Phạm Văn Tuấn 6427 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6
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77 Quàng T Ánh Tuyết 7/11/2012 Thái Bản Noong Bua Quàng Văn Chiến 6036 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

78 Trần Bảo Thy 8/11/2011 Kinh Thôn Văn Tân Trần Công Thành 4544 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

79 Trần Huyền Trang 15/01/2012 Kinh Thôn Văn Tân Trần Xuân Duyến 4549 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

80 Lò Bảo Việt 7/12/2012 Thái  Bản Bông Lò Văn Kiên 4113 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

81 Lò Quốc Việt 22/07/2012 Thái Thôn Văn Tân Lò Xuân Thiện 746 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

82 Cà Thị Bảo An 04/12/2012 Thái Bản Bông Cà Văn Thắng 4212 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

83 Lò Bảo An 04/12/2012 Thái Bản Noong Bua Lò Văn Thi 124 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

84 Cà Văn Băc 13/07/2012 Thái  Bản Bông Cà Văn Phương 4150 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

85 Lò Việt Cường 21/06/2012 Thái Bản Noong Bua Lò Văn Trung 3881 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

86 Lò Hải Đạt 28/01/2011 Thái  Bản Mớ Lò Văn Khải 3777 1 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

87 Nguyễn Ngọc Đức 16/04/2012 Kinh Thôn Duyên Long Nguyễn Ngọc Hải 278 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

88 Lò Minh Hằng 20/12/2012 Thái  Bản Bông Lò Văn Tiến 4104 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

89 Nguyễn Ngọc Hữu 12/09/2012 Thái Bản Noong Bua Ng Văn Tuyền 6013 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

90 Quàng Mạnh Kiên 23/07/2012 Thái  Bản Bông Quàng Văn Hòa 4202 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

91 Cà Đức Khánh 03/08/2012 Thái Bản Mớ Cà Văn Bính 3839 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

92 Quàng Duy Khoa 23/08/2012 Thái Bản Mớ Quàng Văn Thuận 12 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

93 Nguyễn Thanh Loan 30/05/2012 Kinh Thôn Văn Biên Trần Thị Hoà 552 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

94 Vừ Duy Long 18/10/2012 Hmong  Bản Bông Vừ A Tủa 4133 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

95 Trần Bá Đức Nam 05/11/2012 Kinh Thôn Văn Biên Trần Bá Thảo 550 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

96 Nguyễn Hoàng Ninh 24/02/2012 Kinh Thôn Duyên Long Nguyễn Văn Thuận 4031 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

97 Quàng Thị Yến Nhi 17/01/2012 Thái Bản Mớ Quàng Văn Thành 1 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

98 Lường Thị Tâm Như 15/2/2012 Thái Bản Mớ Lường Văn Minh HN TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

99 Nguyễn Thị Bảo Ngọc A 31/10/2012 Thái Thôn Tân Biên Nguyễn Kim Nguyên 4343 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

100 Nguyễn Thị Bảo Ngọc B 12/11/2012 Kinh  Bản Bông Nguyễn Văn Thọ 4126 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

101 Nguyễn Thị Như Ngọc 15/11/2012 Kinh Thôn Tân Biên Nguyễn Trung Toàn 465 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

102 Đàm Minh Quân 12/12/2012 Kinh Thôn Duyên Long Đàm Văn Chiến 3998 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

103 Tòng Thị Thanh Quỳnh 29/10/2012 Thái Bản Bông Tòng Thanh Sơn 4107 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6



STT Họ tên học sinh Ngày tháng 

năm sinh

Dân tộc Đội (bản) Con ông (bà) Số phiếu Khuyết 

tật 

(Đánh số 

1)

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?

Kết quả Ghi chú

104 Cao Văn Toản 07/10/2012 Kinh Thôn Văn Tân Cao Văn Thạnh 602 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

105 Trần Anh Thư 21/05/2012 Kinh Thôn Tân Biên Trần Công Hùng 4293 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

106 Trần Thị Thanh Thanh 10/03/2012 Kinh Thôn Tân Biên Trần Xuân Vũ 4293 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

107 Tòng Hải Yến 28/08/2012 Thái Bản Noong Bua Tòng Văn Hồng 6002 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

108 Quàng Văn Đông 26/01/2012 Thái Bản Bông  Quàng Văn Thâng 2183 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

109 Tòng Thị Phương Hạnh 30/8/2012 Thái Bản Noong Bua  Tòng Văn Vinh 1200 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

110 Lò Đức Hùng 12/7/2012 Thái  Bản Bông  Lò Văn Cường 4129 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

111 Lường Minh Huy 4/12/2012 Thái Bản Noong Bua  Luờng Văn Dương 3896 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

112 Trần Bá Khánh 17/11/2012 Kinh Thôn Tân Biên Trần Bá Viết 453 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

113 Vũ Trung Kiên 10/6/2012 Kinh Thôn Duyên Long  Vũ Văn Cường 3968 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

114 Lò Thị Ngọc Lan 8/1/2012 Thái Bản Noong Bua Lò Thị Hiêng 3472 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

115 Lò Thị Thùy Linh 29/07/2011 Thái  Bản Bông Quàng Thị Vân 2440 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

116 Nguyễn Thị Linh 17/3./2012 Kinh Thôn Duyên Long  Nguyễn Văn Dũng 4026 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

117 Phạm Khánh Linh 11/4/2012 Kinh Thôn Duyên Long  Phạm Trung Hiệp 4048 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

118 Lò Thăng Long 15/9/2012 Thái Bản Noong Bua  Lò Văn Thưởng 3873 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

119 Trần Thị Lụa 10/1/2012 Kinh Thôn Văn Tân  Trần Xuân Dưỡng 906 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

120 Nguyễn Cẩm Ly 12/3/2012 Kinh Thôn Văn Biên  Nguyễn Huy Yên 4345 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

121 Lò Nhật Minh 7/8/2012 Thái  Bản Bông  Lò Văn Dương 4134 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

122 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 22/5/2012 Kinh Thôn Văn Tân  Trần Thị Xoa 755 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

123 Cà Thị Uyên Nhi 13/6/2012 Thái Bản Bông  Cà Văn Tinh 4132 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

124 Lò Thị Linh Nhi 20/8/2012 Thái Thôn Văn Tân  Lò Văn Luân 683 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

125 Lường Phương Nhi 2/9/2012 Thái Bản Noong Bua  Lường văn Dương 6016 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

126  Đỗ Đức Phong 9/1/2012 Kinh Thôn Văn Tân  Đỗ Đức Duyên 4546 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

127 Tòng Tiến Phương 21/11/2012 Thái  Bản Bông Tòng Tiến Thành 4124 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

128 Cà Thị Diễm Quỳnh 21/5/2012 Thái  Bản Mớ  Cà Văn Diên 3832 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

129 Lò Mạnh Quỳnh 19/11/2012 Thái  Bản Bông  Lò Thị Tươi 4148 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

130 Đặng Minh Thắng 30/4/2012 Kinh Thôn Văn Biên  Đặng Văn Phủng 4344 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6
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131 Trần Thị Minh Thư 17/02/2012 Kinh Thôn Duyên Long  Trần Mạnh Dũng 4055 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

132 Lò Văn Tú 24/5/2011 Thái Bản Noong Bua Lò Thị Biên 3911 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

133 Trần Tuấn Tú 24/9/2012 Kinh Thôn Lập Thành Trần Xuân Thìn 5068 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

134 Lò Ngọc Bảo Châu 18/02/2012 Thái Học nhờ Lò Văn Trường TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

135 Đỗ Thành Đạt 28/06/2011 Kinh Học nhờ Đỗ Văn Mừng 1 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

136 Lò Hải Đăng 12/12/2012 Lào Học nhờ Lường Thị Hương TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

137 Lò Nhật Huy 08/02/2012 Thái Học nhờ Lò Văn Tiển TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

138 Nguyễn Gia Huy 21/02/2012 Kinh Học nhờ Nguyễn Văn Thương TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

139 Trần Hải Long 05/07/2012 Kinh Học nhờ Trần Trung Hưng TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

140 Trần Thành Thái 16/11/2012 Kinh Học nhờ Trần Văn Sáu TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

141 Lê Hà Vân Nhi 23/9/2012 Kinh Học nhờ Lê Anh Thái TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

142 Lê Minh Đức 22/2/2012 Kinh Học nhờ Lê Văn Tân TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

143 Trần Khánh Ly 25/4/2012 Kinh Học nhờ Trần Văn Năm TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

144 Nguyễn Anh Minh 29/12/2012 Kinh Học nhờ Nguyễn Anh Tuyến TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

145 Lò Văn Dũng 1/1/2012 Thái Học nhờ Lò Thị Bỉnh TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

146 Đào Hải Lâm 29/05/2012 Kinh Học nhờ Đào Thanh Tùng TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

147 Nguyễn Hoàng Long 27/02/2012 Kinh Học nhờ  Nguyễn V Quang TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

148 Cà Đức Trọng 22/11/2012 Thái Học nhờ Cà Văn Long TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

                   Lương Thị Dung

Ngày 10 tháng 6 năm 2023
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